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Rx Prescription medicine

Simbid A MD Film-coated Tablet

(Simvastatin Tablet 20mg)

Manufactured by:

KOREA PRIME PHAR
865-1, Dunsan-ri, Bongdong-eup, Wanj

    

    

  

 

Box of 10 tablets x 3 blisters

 

 

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC

DA PHE DUYET

Lan dau:..¥7./.... LOAD
/

  

Composition ; Each film-coated tablet contains:
Simvastatin.................... 20mg
Dosage & Administration: As directed by the Physician
Indication/Contra-indications/ Side Effects/
Precautions and other information:
Please carefully read the instruction inside.

Storage: In tight container at room temperature, below 30°C.
Shelf-life: 36 months from the manufactunng date.

Packing: Box of 3 blisters x 10 film coated tablets

Visa No (Số ĐK)  :VN-######

LotNo (Số lô SX)  - 3611108
Mfg. Date (Ngay SX) | 22/08/2011

Exp. Date (Han ding): 21/08/2014

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
PLEASE CAREFULLY READ THE INSTRUCTION

BEFORE USE
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RX Thuốc kê đơn

Simbidan Viên nén bao phim
(Viên nén Simvastatin 20mg)

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

 

 

Sản xuất bởi:

KOREA PRIME PHARI
865-1, Dunsan-ri, Bongdong-eup, Wanj
  Tên thuốc:Viên nén bao phim SIMBIDAN

Thành phân: Môi viên nén bao phim có chứa
Simvastatin................. 20m19 : 1 l `
Liễu dùng & Cách dùng: Theo chỉ dan của Thầy thuốc 865-1, Dunsan-ri, Bongdong-eup, Wanju-gun,
Chỉ định/ Chông chỉ định/ Tác dụng phụ/ Lưu ý
và các thỏng tin khác:
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong
Bao quản: Trong hộp kín, ở nhiệt độ phòng, dưới 302C
Hạn dùng: 36 tháng từ ngảy sản xuất
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Đóng gói: Hộp 3vỉ x 10 viên nén bao phim.
Xuất xử: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: KOREA PRIME PHARM CO., LTD

Chonbuk, Korea
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SIMBIDAN
(Vién nén bao phim Simvastatin USP 20 mg)

CANHBAO:
Thuốc bán theo đơn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến bác sĩ.

Xin thông báo cho bác sĩ biết các tác dụng ngoạiý xảy ra trong quá trình sử dụng.

Để thuốc xa tẦm tay trẻ em.

Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.

THANH PHAN:
Mỗi viên nén bao phim có chứa:
Hoạt chất: Sỉmvastatin.............................-cccccccccececreei 20,00 mg.

Ta dugc: Lactose, tinh bột ng6, cellulose vi tinh thé, tinh bột tiền gelatin hóa, tinh bột

natri glycolat, crospovidone, magnesi stearat, butylated hydroxyanisolel, opade

03B62869. LÙ
DƯỢC LỰC HỌC:
Simvastatin là một thuốc hạ lipid máu tổng hợp, là chất ức chế men khử 3-hydroxy-3-
methylglutaryl-coenzym A (HMG-CoA reductase). Men này xúc tác phản ứng chuyển

HMG-CoA thành mevalonat trong quá trình tổng hợp cholesterol.
Cơ chế tác dụng :
Simvastatin là chất ức chế cạnh tranh và chọn lọc men khử HMG-CoA, ức chế quá trình

chuyên 3-hydroxy-3- methylglutaryl-coenzym A thành mevalonat, một tiền chất của

sterol, bao gồm cholesterol. Các triglycerid và cholesterol trong gan được kết hợp lại

thành VLDL và phóng thích vào huyết tương để đưa đến mô ngoại biên. Lipoprotein tỉ

trọng thấp (LDL) được tạo thành từ VLDL và được thoái biến một cách nguyên phát

qua thụ thê LDL ái lực cao.

Simvastatin làm giảm lipoprotein và cholesterol huyết tương bằng cách ức chế men khử

HMG-CoA, ức chế sự tông hợp cholesterol ở gan và bằng cách tăng số lượng những thụ

thê LDL ở gan trên bề mặt tế bào từ đó tăng sự lấy đi và thoái biến LDL.
Simvastatin làm giảm tổng hợp LDL và giảm số lượng các hạt LDL. Simvastatin làm

gia tăng đáng kể hoạt tính của thụ thé LDL cùng với sự thay đổi có lợi trên tính chất của
các hạt LDL tuần hoàn. Simvastatin có hiệu quả trên việc làm giảm LDL ở những bệnh

nhân tăng cholesterol gia đình đồng hợp tử, một quân thể không có đáp ứng bình thường

với thuốc hạ lipid.
DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Hấp thu: Simvastatin duge hấp thu nhanh chóng sau khi uống, nồng độ thuốc trong

huyết tương tối đa đạt được trong vòng 1-2 giờ. Mức độ hấp thu và nong do Simvastatin

tăng tỉ lệ với liều lượng Simvastatin. Simvastatin dạng viên nén có độ khả dụng sinh
học 95-99% so với dạng dung dịch. Độ khả dụng sinh học tuyệt đối của Simvastatin

khoảng 14% và độ khả dụng toàn thân của hoạt động ức chế men khử HMG-CoA

khoảng 30%. Tính khả dụng toàn thân thấp là do sự thanh lọc ở niêm mạc đường tiêu

hóa và/hoặc chuyển hóa lần đầu ở gan. Mặc dù thức ăn làm giảm tốc độ và mức độ của

sự hấp thu khoảng 25% khi được đánh giá bởi Cmax và khoảng 9% khi được đánh giá

bởi AUC, nhưng tỉ lệ giảm LDL-C không thay đối. Nong độ Simvastatin huyét tuong
sau khi dùng thuốc buổi chiều tối thấp hơn khi dùng buổi sáng (khoảng

Cmax và AUC). Tuy nhiên, hiệu quả giảm LDL-C thì như nhau bất kẻ t

thuốc trong ngày =

Phân phối: Thê tích phân phối trung bình của Simvastatin khoang 381\ lity fen 9996!

Simvastatin được gắn kết với protein huyết tương. NS3>
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Chuyển hóa: Simvastatin được chuyển hóa chủ yếu thành dẫn xuất hydroxy hóa tại vị trí

ortho va para va cac san phẩm oxy hóa tại vi tri beta. Sự ức chế men khử HMG-CoA

của các chất chuyển hoa qua con duong hydroxylhoa 6 vi tri ortho và para tương đương

với sự ức chế của Simvastatin. Khoảng 70% hoạt động ức chế trong huyết tương của

men khử HMG-CoA là do các chất chuyên hóa có hoạt tính.

Bài tiết: Simvastatin và các chuyên hóa của nó được thải trừ chủ yếu qua mật sau quá

trình chuyên hóa tại gan và/hoặc ngoài gan. Tuy nhiên, thuốc không có chu trình gan

ruột. Thời gian bán hủy trong huyết tương trung bình của Simvastatin ở người khoảng

14 giờ, nhưng một nửa thời gian của hoạt động ức chế men khử HMG-CoA là 10-20 giờ

do có sự đóng góp của các chất chuyển hóa có hoạt tính. Dưới 2% lượng Simvastatin

uống vào được tìm thấy trong nước tiêu.

Tác động: Simvastatin và một số chất chuyên hóa của nó có hoạt tính dược lý ở người.

Nơi tác động đầu tiên của Simvastatin là gan, đây là nơi chủ yếu tông hợp cholesterol và

thanh thải LDL. Sự giảm LDL-C tương ứng với liều lượng thuốc nhiều hơn là với nồng

độ thuốc toàn thân. ⁄

CHỈ ĐỊNH: fb
Simvastatin được chỉ định như thuốc hỗ trợ cho chế độ ăn để làm giảm cholesterol toàn

phần, LDL-C, apolipoprotein B và triglycerid ở bệnh nhân có tăng lipid máu nguyên

phát, tăng lipid máu hỗn hợp và tăng cholesterol máu có tính gia đình dị hợp tử.
Simvastatin cũng được chỉ định để làm giảm cholesterol toàn phần và giảm LDL-C ở

bệnh nhân tăng cholesterol máu có tính gia đình đồng hợp tử như một thuốc hỗ trợ cho

các biện pháp điều trị khác (thí dụ: LDL-apheresis, cholestyramin) hoặc là khi các biện

pháp điều trị khác không thực hiện được.
LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Thuốc dùng đường uống. Dùng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ điều trị.

Khuyến cáo bắt đầu điều trị với liều thấp nhất mà thuốc có tác dụng, sau đó nếu cần

thiết, có thê điều chỉnh liều theo nhu cầu và đáp ứng của từng người băng cách tăng liều

từng đợt cách nhau không dưới 04 tuần và phải theo dõi các phản ứng có hại của thuốc,

đặc biệt là các phản ứng có hại đối với hệ cơ.

Khi dùng phối hợp Simvastatin với Amiodarone, không nên dùng quá 20 mg/ngày.

Nên hướng dẫn cho bệnh nhân chế độ ăn làm giảm cholesterol máu theo tiêu chuẩn

trước khi dùng Simvastatin và duy trì chế độ ăn này trong suốt thời gian điều trị.

Có thể uống thuốc vào bắt cứ thời điểm nào trong ngày, cả lúc đói và no. Liều dùng tùy

thuộc từng cá nhân chủ yếu dựa theo nồng độ LDL-C, mục tiêu điều trị và đáp ứng của

bệnh nhân.

Liều khởi đầu: 10 mg, một lần mỗi ngày (bắt đầu điều trị với liều thấp nhất mà thuốc có
tác dụng)

Điều chỉnh liều lượng theo nhu cầu và đáp ứng của từng người bằng cách tăng liều từng

đợt cách nhau không dưới 04 tuần và phải theo dõi các phản ứng có hại của thuốc, đặc

biệt là các phản ứng có hại đổi với hệ cơ.

Liều duy trì có thể từ 10 - 80 mg/ ngày.

Nên kiểm tra các chỉ số lipid máu trong vòng 4 tuần, và điều chỉnh liều theo kết quả xét

nghiệm.

Điều chỉnh liều cho tới khi đạt nồng độ cholesterol LDL mong muốn, hoặc khi đạt liều

tối đa.
lăng cholesterol máu nguyên phát và tang lipid mau hỗn hợp:

Da sô bệnh nhân được kiểm soát VỚI liều 10 mg Simvastatin mot lan mỗi ngày. Đá ứng

tuần.
Tăng cholesterol máu có tính chất gia đình tin hợp tử :

Liêu duy trì: 10 - 40 mg/ngày. Nêu cân có thê tăng liêu, nhưng không quá
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khác (chăng hạn như biện pháp lọc LDL).
Trẻ em :

Chưa có các nghiên cứu có kiểm soát việc dùng thuốc cho trẻ. Do vậy, không khuyến

cáo dùng cho trẻ em.

Liều lượng ở bệnh nhân suy thận :

Bệnh thận không ảnh hưởng đến liều lượng thuốc trong huyết tương cũng như không

ảnh hưởng đến tác dụng làm giảm LDL-C của Simvastatin. Vì vậy, không cần chỉnh
liều ở những bệnh nhân này.

Người già:

Hiệu quả và tính an toàn không có sự khác biệt ở bệnh nhân lớn tuổi (> 70 tudi) so với
những bệnh nhân khác khi sử dụng liều đề nghị.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Chống chỉ định ở bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, những

người có bệnh lý gan thể đang tiến triển hay có sự tăng kéo dài không rõ nguyên nhân

của các transaminase huyết thanh vượt quá 3 lần giới hạn trên bình thường.

Phụ nữ mang thai hoặc nghi ngờ có thai. Phụ nữ cho con bú. Trẻ em. ALA

KHUYEN CAO VA THAN TRONG: 4
Ảnh hưởng lên gan :

Cũng như những thuốc làm hạ lipid máu cùng nhóm, sự tăng vừa phải (> 3 lần giới hạn

trên của mức bình thường) của các transaminase huyết thanh đã được ghi nhận sau khi

điều trị với Simvastatin.

Tăng transaminases huyết thanh (> 3 lần giới hạn trên của mức bình thường trong ít

nhất 2 lần xét nghiệm) kéo dài xảy ra ở 0,7% bệnh nhân dùng Simvastatin trong các thử

nghiệm lâm sàng. Tần suất của những bất thường này là 0,2%, 0,2%, 0,6% và 2,3%
tương ứng với liều 10, 20, 40 và 80 mg. Nói chung, sự gia tăng này không liên quan đến

vàng da hay những triệu chứng cơ năng và thực thể khác. Khi giảm liều Simvastatin

hoặc điều trị ngắt quãng hoặc ngưng thuốc, transaminase sẽ trở về mức trước khi điều

trị. Hầu hết các bệnh nhân được giảm liều Simvastatin đều không bị các di chứng.

Làm xét nghiệm enzym gan trước khi bắt đầu điều trị bằng statin và trong trường hợp

chỉ định lâm sàng yêu cầu xét nghiệm đó.

Những bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng cơ năng hay thực thể nào gợi ý đến tốn thương

gan nên được kiểm tra chức năng gan.
Cân nhắc theo dõi creatin kinase (CK) trong trường hợp:

+Trước khi điều trị, xét nghiệm CK nên được tiên hành trongnhững trường hợp: suy

giảm chức năng thận, nhược giáp, tiền sử bản thân hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh cơ di

truyền, tiền sử bị bệnh cơ do sử dụng statin hoặc fibrat trước đó, tiền sử bệnh gan

và/hoặc uống nhiều rượu, bệnh nhân cao tuổi (> 70 tuổi) có những yếu tô nguy cơ bị

tiêu cơ vân, khả năng xảy ra tương tác thuốc và một số đối tượng bệnh nhân đặc biệt.
Trong những trường hợp này nên cân nhắc lợi ích/nguy cơ và theo dõi bệnh nhân trên

lâm sàng khi điều trị bằng statin. Nếu kết quả xét nghiệm CK> 5 lần giới hạn trên của

mức bình thường, không nên bắt đầu điều trị bằng statin/

+ Trong quá trình điều trịn băng statin, bệnh nhân cần thông báo khi có các biểu hiện về

cơ nhu đau cơ, cứng cơ, yếu cơ... Khi có các biểu hiện này, bệnh nhân cần làm xét

nghiệm CK đê có các biện pháp can thiệp phù hợp.
Cần theo dõi ở những bệnh nhân có nông độ transaminase tăng cho đến khi các bất

thường được giải quyết. Nếu ALT hoặc AST tăng lên gấp trên 3 lần giới hạn trên bình

thường kéo dài thì nên giảm liều hoặc ngưng dùng Simvastatin.

Nên dùng thận trọng ở bệnh nhân uống rượu và/hoặc có tiền sử bệnh lý gan.

Ảnh hưởng lên cơ xương:
Cần cân nhắc khi dùng thuốc thuộc nhóm statin đối với bệnh nhân có img yi =
nguy cơ dẫn đến tổn thương cơ. Thuốc thuộc nhóm statin có nguy cơ gây accac phan/2

ứng có hại đối với hệ cơ như teo cơ, viêm cơ, đặc biệt đối với các bệnh rhân'è6)yê
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nguy cơ như bệnh nhân trên 65 tuổi, bệnh nhân bị bệnh thiểu năng tuyến giáp không

được kiểm soát, bệnh nhân bị bệnh thận. Cần theo dõi chặt chẽ các phản ứng có hại

trong quá trình dùng thuốc.

Đau cơ đã được ghi nhận ở những bệnh nhân điều trị với Simvastatin. Bệnh cơ, là tình

trạng đau cơ hay yếu cơ cùng lúc với tăng creatin phosphokinase (CPK) > 10 lần giới

hạn trên bình thường, nên được nghĩ đến ở bất kỳ bệnh nhân có đau cơ lan tỏa, nhạy

cảm đau cơ hay yếu cơ, và /hoặc tăng đáng kể CPK. Cần nhắc nhở bệnh nhân là phải

báo ngay cho bác sĩ khi có đau cơ, nhạy cảm đau hay yếu cơ không giảithích được, đặc

biệt nêu đi kèm với tình trạng khó chịu hay sốt. Nên ngưng điều trị bằng Simvastatin

nếu CPK tăng rõ rệt, nếu xác định hoặc nghi ngờ có bệnh cơ.

Nguy cơ của bệnh cơ trong quá trình điều trị với những thuốc khác trong nhóm statin sẽ

tăng lên khi dùng đồng thời với cyclosporine, dẫn xuất của fibric acid, erythromycin,

niacin, hay các thuốc kháng nắm nhóm azole. Khi điều trị kết hợp Simvastatin với các

dẫn xuất acid fibric, erythromycin, các thuốc ức chế miễn dịch, các thuốc kháng nắm

nhóm azol hay niacin, cần cân nhắc kỹ càng giữa lợi ích và nguy cơ, và theo dõi cẩn

thận để phát hiện bất kỳ triệu chứng cơ năng hay thực thể nào của đau cơ, nhạy cảm

đau, hay yếu cơ, đặc biệt là trong những tháng đầu điều trị và trong thời gian điều chỉnh

liều sau đó. Cần kiểm tra CPK định kỳ trong những tình huống này. VU)

TƯƠNG TAC THUOC: fw
Dùng Simvastatin cùng với các thuốc ức chế enzym CYP3A4 (astemizol, itraconazol,

ketoconazol, cyclosporin, gemfibrozil, cisaprid...) cé thé làm tăng nồng độ của

Simvastatin trong huyét tuong dan dén nguy co bénh co va tiéu co.

Chống chỉ định dùng simvastatin phối hợp với các thuốc ức chế enzym CYP3A4 mạnh
như: ketoconazol, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, thuốc ức chế protease

của HIV, boceprevir, telaprevir, nefazodon, posaconazol, gemfibrozil, cyclosporin,

danazol.

Tránh dùng lượng lớn nước bưởi ép (=1 lít/ngày).

Khong dung qua 10mg simvastatin/ngay khi sử dụng phối hợp với: verapamil,

diltiazem, dronedaron (chống chỉ định phối hợp các thuốc này với chế phẩm có hàm

lượng simvastatin > 20mg).

Không dùng quá 20 mg simvastatin/ngày khi sử dụng phối hợp với: amiodaron,

amlodipin, ranolazin.
Khi dùng phối hợp với Amiodarone, không nên dùng quá 20 mg/ngày vì làm tăng nguy

cơ gây ra chứng tiêu cơ vân. Đối với những bệnh nhân phải dùng liều trên 20 mpg/ngày

mới có hiệu quả điều trị, bác sĩ có thể lựa chọn thuốc statin khác (như Pravastatin).

Antacid: dùng đồng thời Simvastatin với huyền dịch antacid đường uống có chứa

magnesi và nhôm hydroxyd, sẽ làm giảm nồng độ Simvastatin trong huyết tương

khoảng 35%, tuy nhiên, tac dung của thuốc lên hiệu quả giảm LDL-C không bị thay đổi.
Antipyrin: Simvastatin không có ảnh hưởng lên dược động học của antipyrin.

Cholestyramin: Nồng độ Simvastatin trong huyết tương giảm (khoảng 25%) khi dùng

cholestyramin cùng với Simvastatin. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị trên lipid máu khi

dùng đồng thời 2 thuốc thì cao hơn khi chỉ dùng 1 trong 2 thuốc.

Digoxin: Dùng đồng thời Simvastatin và digoxin làm tăng nồng độ digoxin huyết tương

ở tình trạng ôn định gần 20%. Cần theo dõi một cách thích hợp ở những bệnh nhân đang
dung digoxin.
Erythromycin: Ở những người khỏe mạnh, khi dùng đồng thời Simvastatin voi

erythromycin von la 1 chat ức chế cytochrom P450 3A4 đã được biết (liều 500 mg 4 lần

mỗi ngày), sẽ làm tăng nồng độ Simvastatin trong huyết tương dẫn đến nguy cơ

Và tiêu cơ. `
Thuốc viên ngừa thai uống: Dùng đồng thời với thuốc viên ngừa thai uố
norethindron va ethinyl estradiol lam tăng AUC của norethindron và

estradiol gần 20%. Khi chọn lọc thuốc viên ngừa thai cho phụ nữ
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Simvastatin nên cân nhắc đến điều này.

Không thấy có sự tương tác có ý nghĩa nào về mặt lâm sàng của Simvastatin với

warfarin hay cimetidin.

Các thuốc khác: trong các nghiên cứu lâm sàng, khi dùng đồng thời Simvastatin với các

thuốc hạ áp và liệu pháp thay thế estrogen thì không thấy băng chứng tương tác thuốc

bất lợi có ý nghĩa trên lâm sàng.

Tăng nguy cơ tổn thương cơ khi sử dụng statin đồng thời với các thuốc sau:

gemfibrozil, các thuốc hạ cholesterol máu nhóm fibrat khác, niacin liều cao (> 1g/ngày),

colchicin.

Viéc su dung dong thời các thuốc hạ lipid máu nhóm statin với các thuốc điều trị HIV

và viêm gan siêu vi C (HCV) có thể làm tăng nguy cơ gay tồn thương cơ, nghiêm trọng

nhất làm tiêu cơ vân, thận hư dẫn đến suy thận và có thê gây tử vong.

SỬ DỤNG TRONG THỜI GIAN MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:
Chống chỉ định sử dụng Simvastatin trong thai kỳ và lúc đang nuôi con bằng sữa mẹ.

Phụ nữ có khả năng mang thai nên dùng các biện pháp ngừa thai hữu hiệu. Không dùng

Simvastatin nếu nghỉ ngờ mang thai.

Do có khả năng gây phản ứng bất lợi cho trẻ bú mẹ, cho nên phụ nữ đang sử dụng

Simvastatin không nên cho con bú.

ANH HUONG CUA THUOC TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VA VAN HANH MAY
MOC:
Không thấy có báo cáo liên quan. Tuy nhiên thuốc có thể gây hoa mắt, đau đầu, ù tai

nên thận trọng nêu|dung thuốc khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc. hyLL
TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)
Các tác dụng ngoại ý đã được báo cáo gồm có:

Hệ tiêu hóa: táo bón, tiêu chảy, rồi loạn tiêu hóa, đánh hơi, ợ nóng, đau bụng, chán ăn,

buồn nôn, viêm tuyến tụy, viêm gan, vàng da, thay đổi mỡ trong gan, suy gan, xơ gan

va ung thư gan.

Cơ và xương: chuột rút, đau nhức xương, yêu xương, đau khớp, tổn thương cơ như teo

cơ, viêm cơ.

Hệ thân kinh: hoa mắt, đau đầu, mất ngủ, ù tai, mất trí nhớ, lo lắng dẫn đến mất cảm

giác và/hoặc cảm thấy bất thường, lo lắng, suy sụp, mắt cân bằng, rối loạn tinh thần, suy

giảm nhận thức (như mất trí nhớ, lú lẫn).
Da: rát, ngứa, rụng lông, khô da, nổi mụn và xạm da.

Mat: mo mat, thay đổi thị hiểu, đục mắt tiến triển, yếu cơ mắt.

Phản ứng quá mẫn: thờ gấp, thở khò khè, huyết áp, đôi khi bị sốc, phản ứng dị ứng
sưng tấy ở mặt, môi, lưỡi và/hoặc họng.
Hệ nộitiết: tăng đường huyết, tăng HbAlc

Khác: mât ham muôn tình dục, căng ngực, liệt dương.

QUA LIEU:
Không có điều trị đặc hiệu nào khi dùng Simvastatin quá liều. Nếu có quá liều, tiến

hành điều trị triệu chứng và các biện pháp hỗ trợ cần thiết. Do thuốc gắn kết mạnh với

protein huyết tương, nên không thể lam tang thanh thai Simvastatin dang ké bang cach

thâm tách máu.

BAO QUAN:
Bao quan trong bao ki kin, dui 30°C.

DANG BAO CHE VA QUY CACH DONG GOI:
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

TIỂU CHUẢN CHÁT LƯỢNG:
USP32
HẠN DÙNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất.
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Sản xuất bởi:

Korea Prime Pharm. Co., Ltd.

865 — 1, Dunsan — ri, Bongdong — eup, Wanju- gun, Chonbuk, Korea.

Cơ sở sở hữu giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm:

Korea Prime Pharm. Co., Ltd.

865 — 1, Dunsan — ri, Bongdong — eup, Wanju- gun, Chonbuk, Korea.

Ngày xem xét lại to hwéng dan sit dung: 09/04/2013
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